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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.
Thông tin chung về môn học 
1.1. Tên môn học: GRAMMAR 1 
1.2. Mã môn học: ………………………

1.3. Số tín chỉ:   02
1.4. Loại môn học: Bắt buộc

1.5. Các môn học tiên quyết: Ngữ pháp tiếng Anh (bậc THPT)

1.6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

Thực học trên lớp: 40 giờ

Nghe giảng lý thuyết
: 10 giờ

Làm bài tập trên lớp
: 20 giờ

Tự học có  hướng dẫn
: 10 giờ

Tự nghiên cứu không hướng dẫn: 42 giờ

2.
Mục tiêu của môn học
2.1. Kiến thức: Nắm vững một số điểm ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản về danh từ, đại từ và động từ  để vận dụng vào các kỹ năng ngôn ngữ 

2.2. Kỹ năng: Vận dụng ngữ pháp một cách chính xác và linh hoạt trong tình huống cụ thể     

2.3. Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: Sinh viên có thể tự do lựa chọn phương pháp học phù hợp dưới sự hướng dẫn hoăc gợi ý của giảng viên. Sinh viên hoàn tất các nhiệm vụ được giao trước khi đến lớp và trong buổi học. Ngoài ra, sinh viên có thể chủ động liên lạc với giảng viên để hướng dẫn thêm về bài học ngoài giờ lên lớp.

 2.4. Yêu cầu và cách thức đánh giá: Sinh viên cần hiện diện trên lớp thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp Một số hoạt động sinh viên cần nghe giảng trực tiếp và trả lời câu hỏi theo cá nhân hoặc nhóm. Một số hoạt động sinh viên thực hiện ở nhà và hoàn tất đúng thời hạn.   

3.
Tóm tắt nội dung môn học: 
Học phần này giúp sinh viên nắm vững và vận dụng một số điểm ngữ pháp cơ bản sau đây: 

Main Parts of a Sentence

English Nouns

English Pronouns

English Verbs (Categories, Verb Forms and Verb Tenses) 

4.
Tài liệu học tập
4.1. Giáo trình chính

Nguyen, D.T.(2013).Mindmap English grammar. HCMC: First News. 

Werner, P.K., & Nelson, J.P.(2008).Interactions 2: Grammar. McGraw-Hill. 

4.2. Giáo trình tham khảo: 

Azar, B.S.(2014).Understanding and using English grammar, (4th, ed.).NY: Longman.

Vince, M.(2009).Intermediate language practice: English grammar and vocabulary, (3rd, ed.).NY: Macmillan. 

    4.3. Tài liệu trực tuyến (khuyến khích sinh viên vào các website để tìm tư liệu liên quan đến môn học)


http://highered.mheducation.com/sites/0072331046/student_view0/index.html

http://www.englishgrammar.org/exercises/

http://www.englishpage.com/
5.
Thang điểm đánh giá
Đánh giá theo thang điểm 10; sau đó chuyển đổi sang trong số % theo ba cột điểm

6.
Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học
6.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 20%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau:

Điểm phát biểu và hoạt động nhóm trên lớp (5%) 

Điểm hiện diện (10%) 

Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ học kì) (5%)

6.2. Kiểm tra - đánh giá thi giữa kỳ:  Có trọng số là 30%
6.3. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%
Hình thức thi: tự luận, làm bài trên giấy

Thời lượng thi: 90 phút
Sinh viên không được tham khảo tài liệu khi thi

7. 
Hình thức tổ chức dạy học môn học

Số giờ lên lớp: 30

Số giờ tự học có GV hướng dẫn: 10

Số giờ tự học không có GV hướng dẫn: 42

8.
Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể:

	Tuần
	Số giờ trên lớp
	Nội dung bài học


	Số giờ

tự nghiên cứu
	Tài liệu cần đọc và nghiên cứu dành cho tự học ngoài nội dung lên lớp



	1
	3
	Orientation 

Nouns

-Countable v.s. Uncountable Nouns

-Singular v.s. Plural Nouns
	3
	Chapter 2: City Life (Interactions 2: Grammar)

Chapter 7: Nouns (Understanding and Using English Grammar, pp. 101-112) 

	2
	3
	Nouns (cont) 

-Article usage

-Expression of quantity  
	3
	Chapter 10: Medicine, Myths and Magic (Interactions 2: Grammar)

Chapter 7: Nouns (Understanding and Using English Grammar, pp.114-134)

	3
	3
	Pronouns 
	3
	Chapter 8: Pronouns (Understanding and Using English Grammar, pp.135-151)

	4
	3
	Pronouns (cont) 
	3
	Chapter 10: Medicine, Myths and Magic (Interactions 2: Grammar)

Chapter 8: Pronouns (Understanding and Using English Grammar, pp.152-156)

	5
	3
	Linking or copulative verbs 
	3
	Understanding and Using English Grammar, p.441

	6
	3
	Non-finite verbs 

-Gerunds

-Infinitives

-Participles
	3
	Chapter 8: Tastes and Preferences

Chapter 11: Media (Interactions 2: Grammar)

Chapter 14-15: Gerunds and Infinitives (Understanding and Using English Grammar, pp. 301-344) 

	7
	3
	Review of non-finite verbs 

45-minute mid-term test
	3
	Chapter 9: Frontiers (Interactions 2: Grammar)

	8
	3
	Basic usage of modal verbs 
	3
	Chapter 3: Business and Money (Interactions 2: Grammar) 

Chapter 9: Modals (Understanding and Using English Grammar, pp.157-178)

	9
	3
	Tenses

-Simple Present

-Present Progressive 
	3
	Chapter 1: Education and Student Life (Interactions 2: Grammar)

Chapter 1-2 (Understanding and Using English Grammar, pp.2-34)

	10
	3
	Tenses (cont)

-Simple Past

-Past Progressive
	3
	Chapter 1: Education and Student Life (Interactions 2: Grammar)

Chapter 1-2 (Understanding and Using English Grammar, pp.2-34)

	11
	3
	Tenses (cont)

-Simple Future 

-Future Progressive  
	3
	Chapter 1: Education and Student Life (Interactions 2: Grammar)

Chapter 4: Future Time (Understanding and Using English Grammar, pp.61-73)

	12
	3
	Tenses (cont)

-Present Perfect

-Past Perfect

-Future Perfect 
	3
	Chapter 1: Education and Student Life 

Chapter 4: Jobs and Professions 

(Interactions 2: Grammar)

Chapter 3 (Understanding and Using English Grammar, pp.36-55)

	13
	2
	-Review of tenses 

-Subject-Verb Agreement 
	3
	Chapter 6: Subject-Verb Agreement (Understanding and Using English Grammar, pp.85-93)

	14
	2
	Review for the final exam 
	3
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